
DỰ KIẾN KẾT QUẢ TUYỂN SINH THEO NGÀNH
ĐỢT 1

(Tính đến 11h00 ngày 20/8/2015)

STT Mã ngành Tên ngành
Chỉ tiêu 

công bố
Chỉ tiêu xét

Trúng tuyển 

NV1

Trúng tuyển 

NV2

Trúng tuyển 

NV3

Trúng 

tuyển NV4

Tổng số TS 

trúng tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển 

ngành

1 101 Y đa khoa 396 396 399 0 0 0 399 25.5

2 103 Y học dự phòng 50 50 15 12 13 10 50 23.75

3 201 Y học cổ truyền 60 60 10 15 16 19 60 23.5

4 332 Xét nghiệm y học 45 45 5 13 13 14 45 23.5

5 401 Dược học 60 60 9 16 35 0 60 25

6 501 Điều dưỡng 60 60 8 13 20 19 60 23.25

7 601 Răng hàm mặt 49 49 2 48 0 0 50 25.25

Hải Phòng , ngày 20 tháng 08 năm 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

Hải Phòng , ngày 20 tháng 08 năm 2015

               Người lập biểu

            (Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thanh Bình




